 (
Dự thảo
)HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ                                                                        PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CNTT
  (Áp dụng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
	STT
	Nhóm chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Ghi chú

	I
	Thị trường CNTT (7 chỉ tiêu)
	
	

	1
	Tổng doanh thu CNTT/Lao động CNTT
	Đồng/người
	Theo ICT Index

	2
	Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu
	%
	

	3
	Giá trị xuất khẩu sản phẩm, dich vụ CNTT
	Triệu đồng
	

	4
	Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm, dich vụ CNTT
	%
	

	5
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước về CNTT/Tổng thuế 
	%
	

	6
	Tổng chi tiêu CNTT từ ngân sách nhà nước/Tổng chi từ ngân sách nhà nước
	%
	

	7
	Tổng đầu tư phát triển cho CNTT từ ngân sách nhà nước/Tổng chi từ ngân sách nhà nước
	%
	

	II
	Nguồn lực (4 chỉ tiêu)
	
	

	1
	Tổng số doanh nghiệp CNTT/10.000 dân
	Doanh nghiệp
	Theo ICT Index

	2
	Tổng số lao động lĩnh vực công nghiệp CNTT/10.000 dân
	Lao động
	Theo ICT Index

	3
	Thu nhập bình quân lao động CNTT
	Triệu đồng/người/tháng
	

	4
	Tổng đầu tư cho CNTT/Tổng đầu tư
	%
	

	III
	Hạ tầng CNTT (3 chỉ tiêu)
	
	

	1
	Tổng số máy tính/100 dân
	Máy
	

	2
	Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính
	%
	

	3
	Tổng số thuê bao băng rộng/100 dân
	Thuê bao
	

	IV
	Môi trường chính sách (4 chỉ tiêu)
	
	

	1
	Kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT
	Có/Không
	

	2
	Chính sách thúc đẩy phát triển CNTT (ưu đãi về đất đai, đầu tư…)
	Có/Không
	

	3
	Chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực CNTT
	Có/Không
	

	4
	Chính sách thu thu hút đầu tư cho CNTT
	Có/Không
	





